
VÀI NÉT VỀ GIÁO HỘI VIỆT NAM 
VÀ TỔNG GIÁO PHẬN SÀI - GÒN 

 

A. VỀ GIÁO HỘI VIỆT NAM VÀ HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC: 

Giáo hội Việt Nam hiện nay có 03 Giáo Tỉnh với 27 Giáo phận như sau: 
1. Giáo Tỉnh Hà Nội: với 11 Giáo phận: Hà Nội – Bắc Ninh – Bùi Chu – Hà Tĩnh – Hải Phòng – 

Hưng Hóa – Lạng Sơn – Phát Diệm – Thái Bình – Thanh Hóa – Vinh; 
2. Giáo Tỉnh Huế: với 06 Giáo phận: Huế – Ban Mê Thuột – Đà Nẵng – Kon Tum – Nha Trang – 

Qui Nhơn; 
3. Giáo Tỉnh Sài Gòn: với 10 Giáo phận: Sài Gòn  – Bà Rịa – Cần Thơ – Đà Lạt – Long Xuyên – 

Mỹ Tho – Phan Thiết – Phú Cường – Vĩnh Long – Xuân Lộc. 

- Giáo phận Cổ xưa nhất: là Giáo phận Qui Nhơn (thành lập năm 1659)  

- Giáo phận trẻ trung nhất: là Giáo phận Hà Tĩnh (thành lập năm 2018)  

- Giáo hội Việt Nam có 03 vị Tổng Giám mục cho 03 Giáo Tỉnh Hà Nội – Huế – Sài Gòn (Tp.HCM). 
Điều đặc biệt là cả ba vị đều có bổn mạng là Thánh Cả Giuse: Giuse Vũ Văn Thiên (Hà Nội) – Giuse 
Nguyễn Chí Linh (Huế) – Giuse Nguyễn Năng (Sài Gòn) 

Giáo hội Việt Nam hiện có 28 vị Giám mục coi sóc 27 Giáo phận và 18 vị đang nghỉ hưu. 

- Vị Giám mục cao niên nhất: Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên – 94 tuổi (sinh năm 1926); 

- Vị Giám mục trẻ tuổi nhất: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên – 55 tuổi (sinh năm 1965) 

- Có 01 Giáo phận hiện có 04 vị Giám mục: Giáo phận Hà Nội: Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên – Tổng 
Giám mục; Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (nghỉ hưu) – Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt – Đức 
Cha Lôrensô Chu Văn Minh (nghỉ hưu). 

- Có 05 Giáo phận hiện có 03 vị Giám mục: 

1. Giáo phận Huế: Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh – Đức Cha Stêphanô Nguyễn Như Thể (nghỉ 
hưu) – Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng (nghỉ hưu) [Cả ba vị đều là Tổng Giám mục]; 

2. Giáo phận Kon Tum: Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị – Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung 
(nghỉ hưu) –Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh (nghỉ hưu); 

3. Giáo phận Sài Gòn: Đức Cha Giuse Nguyễn Năng – Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn (Gm. 
phụ tá) – Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (nghỉ hưu); 

4. Giáo phận Long Xuyên: Đức Cha Giuse Trần Văn Toản – Đức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần 
(nghỉ hưu) – Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu (nghỉ hưu) [cả ba vị đều có tên gọi bằng chữ T]; 

5. Giáo phận Xuân Lộc: Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân (Gm. Phụ 
tá) – Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh (nghỉ hưu); 

- Có 05 Giáo phận hiện có 02 vị Giám mục: 

1. Giáo phận Đà Nẵng: Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh 
(nghỉ hưu); 

2. Giáo phận Qui Nhơn: Đức Cha Mátthêu Nguyễn Văn Khôi – Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn (nghỉ 
hưu); 

3. Giáo phận Bà Rịa: Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm 
(nghỉ hưu); 

4. Giáo phận Đà Lạt: Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương 
(nghỉ hưu); 

5. Giáo phận Phú Cường: Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ (nghỉ 
hưu). 

  



- Hiện có 03 Giáo phận ‘trống tòa’:  

1. Giáo phận Hải Phòng vì Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên về làm Tổng Giám mục Hà Nội; 
2. Giáo phận Phát Diệm vì Đức Cha Giuse Nguyễn Năng về làm Tổng Giám mục Sài Gòn; 
3. Giáo phận Hưng Hóa vì Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất nghỉ hưu. 

 
B. VỀ TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN (TP.HCM): 

Tổng Giáo phận Sài Gòn hiện có 14 Giáo hạt: Bình An – Chí Hòa – Gia Định – Gò Vấp – Hóc Môn – 
Phú Nhuận – Phú Thọ – Sài Gòn Chợ Quán – Tân Định – Tân Sơn Nhì – Thủ Đức – Thủ Thiêm – Xóm 
Chiếu – Xóm Mới. 

Với 203 Giáo xứ và 703.427 Giáo dân do 376 Linh mục giáo phận (triều) và 536 Linh mục dòng coi sóc. 

- 05 Giáo xứ Cổ xưa nhất: 
 Giáo xứ Địa chỉ Năm thành lập 
1. Chợ Quán 120 Trần Bình Trọng, P. 2, Q. 5 1720 
2. Chí Hòa 149 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình 1771 
3. Thị Nghè 228 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 19, Q. Bình Thạnh 1790 
4. Thánh Gẫm Đường 16, Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, Q.9 1848 
5. Xóm Chiếu 92B/20 bis Tôn Thất Thuyết, P. 16, Q. 4 1856 

 
- 05 Giáo xứ trẻ trung nhất: 
 Giáo xứ Địa chỉ Năm thành lập 
1. Thánh Mẫu 129 Nguyễn Công Hoan, P. 7, Q. Phú Nhuận 2015 
2. Thánh Gioan Phaolô 2 91/10-12 Trần Quang Diệu, P. 13, Q.3 2014 
3. Thánh Martinô 266 Độc Lập, P. Tân Thành, Q. Tân Phú 2013 
4. Thánh Giuse 666/14/11 Đường 3/2, P. 14, Q.10 2011 
5. Vĩnh Hiệp 3 Đỗ Thúc Tịnh, P. 12, Q. Gò Vấp 2007 

 
- 05 Giáo xứ nhiều Giáo dân nhất: 
 Giáo xứ Địa chỉ Số Giáo dân (người) 
1. Bình Thuận 722 Tân Kỳ Tân Quý, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân 21.697 
2. Tân Hưng 1C Kp 1A, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12 19.420 
3. Thạch Đà 384 Phạm Văn Chiêu, P. 9, Q. Gò Vấp 12.410 
4. Bùi Môn 4/2 Ấp Tân Tiến, Xã Xuân Thới Đông, H. Hóc Môn 12.068 
5. Tân Phú 90 Nguyễn Hậu, P. Tân Thành, Q. Tân Phú 9.308 

 
- 05 Giáo xứ ít Giáo dân nhất: 
 Giáo xứ Địa chỉ Số Giáo dân (người) 
1. Đồng Hòa Ấp Đồng Hòa, Xã Long Hòa, H. Cần Giờ 132 
2. Mai Khôi 44 Tú Xương, P. 7, Q. 3 163 
3. Antôn C. Ô.Lãnh 18 Phan Văn Trường, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1 173 
4. Thánh Giuse 666/14/11 Đường 3/2, P. 14, Q. 10 225 
5. Đức Mẹ Hòa Bình 26A Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1 250 

 
- Khu vực có nhiều nhà thờ nhất: là hạt Xóm Mới với 15 ngôi nhà thờ, riêng đường Lê Đức Thọ 

đã có tới 7 ngôi nhà thờ thuộc các Phường 13-15-16 (Đức Mẹ HCG – Hoàng Mai – Lam Sơn – 
Lạng Sơn – Nữ Vương Hòa Bình – Tân Hưng – Trung Bắc) 

 
(Nguồn: Sổ Tay 2021 Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn) 

 
Nicôla Nguyễn, 

Mùa Vọng 2021 


